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PHẬT THUYẾT ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG THỌ
TRANG NGHIÊM THANH TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC KINH

Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tập 253

Ngoài ra còn tu hành 8 giờ đồng hồ nữa. Tám giờ đồng hồ này hoặc là đi 
tham Thiền, hoặc là đi niệm Phật. Mỗi một ngày là 16 giờ đồng hồ. Chúng ta hy 
vọng làm học viện, hy vọng làm Đại học Phật giáo, chế độ dạy học của chúng ta 
quyết định là áp dụng những quy củ ngày xưa, phương pháp cũ của Tòng Lâm, 
xác thực sẽ giúp đỡ các đồng học nhất môn thâm nhập trường kỳ huân tu, thì bạn 
mới có thành tựu. Chúng ta có một chút tâm chân thành này, hy vọng thành tựu 
chính mình, hy vọng thành tựu người khác. Cho nên hiện tại chúng ta tại Úc Châu 
đã có được cái cơ duyên này, chúng ta đã nộp hồ sơ dự án cho Chính phủ, Chính 
phủ đồng ý chúng ta làm “Học Viện Tịnh Tông”.

“Học Viện Tịnh Tông” của chúng ta hướng về mục tiêu này mà nỗ lực. Tứ 
chúng đồng tu tương lai tu học tại nơi này quan trọng nhất là phải “làm thật”, về 
phương diện công việc hành chánh thường trụ thì cố gắng miễn trừ, tuyệt đối 
không nên để cho các đồng học chúng ta đi làm. Công việc nhà bếp, công việc 
dọn dẹp vệ sinh, cho đến việc dọn dẹp trong liêu phòng, giặt giũ quần áo của các 
đồng học, tôi đều không muốn các bạn phải làm, tôi sẽ thuê người làm. Chúng ta 
thuê người Úc làm thay cho chúng ta và có chế độ đãi ngộ. Tôi nhớ đến Úc Châu, 
rất nhiều khách sạn có thuê những nhân viên phục vụ này, ta sẽ có chế độ đãi ngộ 
giống như họ vậy, mời những nhân viên phục vụ này đến làm cho chúng ta. Bản 
thân chúng ta đối với những công việc này thì hoàn toàn không cần phải bận tâm, 
mỗi ngày đem công khóa 16 tiếng đồng hồ làm cho thật tốt, việc này mới quan 
trọng, việc này mới có thể thành tựu. Hiện tại, hoàn cảnh tu học như vậy trong và 
ngoài nước đều đã không còn nữa. Chúng ta có được cái duyên phần này, cũng 
có điều kiện này, chúng ta xây một đạo tràng, cái đạo tràng này trong cảm nhận 
của chúng ta là một đạo tràng làm mẫu.

Thời gian của việc tu học không phải là 6 tháng, 6 tháng thì thành tựu không 
nổi, đó là “một ngày nhồi nhét mười ngày thảnh thơi” thì chẳng thấm vào đâu. 
Chúng ta đặt ra thời gian là 9 năm, phân thành ba giai đoạn. Lớp phổ thông là 2 
năm, lớp chính khóa là 3 năm, lớp nghiên cứu là 4 năm, tổng cộng 9 năm thì tốt 
nghiệp. Bước vào ngôi Học viện này, thân tâm thế giới tất cả buông xuống, an 
tâm ở tại nơi này học tập 9 năm. Trong quyển “Học Ký” của nhà Nho nói 7 năm 
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tiểu thành, 9 năm đại thành, hy vọng trải qua thời gian huấn luyện lâu dài như 
vậy, tương lai có thể hoằng pháp lợi sanh trên toàn thế giới. Nếu như có cơ duyên, 
các bạn có thể mở trường nối dòng huệ mạng của Phật. Trường học là đạo tràng, 
đạo tràng là trường học, khôi phục lại diện mạo vốn có của nền giáo học Phật 
giáo. Tin tức này vừa mới tiết lộ ra thì đã có một số nhân sĩ nhiệt tâm hưởng ứng. 
Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, duyên đã thành thục rồi, chúng ta nhất định phải làm. 
Đây là chư Phật Bồ Tát gia trì. Chư Phật Bồ Tát cho chúng ta cơ hội, cho chúng 
ta sứ mệnh, chúng ta phải chăm chỉ nỗ lực mà làm cho tốt thì mới có thể thật sự 
làm đến được “trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường”. Nếu không mà 
nói, chúng ta mỗi ngày đọc kệ hồi hướng đọc đến đổ cả mồ hôi, “nguyện đem 
công đức này”, chúng ta lấy công đức gì chứ? Công đức ở đâu chứ? Ngày ngày 
đều niệm “nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ”, bạn đem công 
đức gì để hồi hướng đây? Sự huân tu như vậy, quả đức không thể nghĩ bàn.

Chúng ta cũng đã biết câu chuyện của lão Lâm trưởng Trần Quang Biệt. Lão 
cư sĩ Trần lúc cuối đời sanh bệnh, đành phải nghỉ dưỡng ở nhà, đây là một cơ hội 
vô cùng thù thắng của ông. Ông đem tất cả công việc đều buông bỏ hết, ngày 
ngày nghe Kinh. Những băng ghi hình chúng tôi giảng Kinh, toàn bộ đều gửi đến 
nhà ông. Mỗi ngày ông nghe 8 giờ đồng hồ. Tôi đi đến nhà ông và đã thấy qua, 
ông đem chiếc truyền hình của ông để ở góc giường, ông nằm ở trên giường, mở 
mắt ra là nhìn thấy rồi. Mỗi ngày xem 8 giờ đồng hồ, huân tập 4 năm, ông đã giác 
ngộ, ông đã minh bạch. Ngoài việc nghe Kinh ra thì ông niệm Phật, dường như 
là cứ mỗi ngày 8 giờ đồng hồ nghe Kinh, 8 giờ đồng hồ niệm Phật. Tập trung 
huân tu như vậy trong suốt 4 năm, không đến 4 năm, thời gian chỉ hai năm, ông 
đã nói với cư sĩ Lý Mộc Nguyên là ông muốn vãng sanh đến Cực Lạc Thế giới. 
Lý Mộc Nguyên nói với ông: “Không được, ông không thể đi, sau khi ông đi rồi 
thì Cư Sĩ Lâm sẽ khó khăn, không có ai duy trì ”. Lão cư sĩ nói: “Được thôi, vậy 
thì đợi thêm hai năm nữa ”. Quả nhiên là đã đợi hai năm. Con trai và con dâu của 
ông đã kể với tôi: “Trước khi vãng sanh ba tháng, có một hôm, lão cư sĩ đã viết 
ở trên tờ giấy là mồng 7 tháng 8, đã viết mười mấy lần mồng 7 tháng 8. Người 
trong nhà nhìn thấy cũng không dám hỏi ông. Đến mồng 7 tháng 8 ngày hôm đó, 
ông đã vãng sanh ”. Ba tháng trước thì đã biết ngày giờ ra đi, ra đi một cách bình 
thản như vậy, thoại tướng tốt như vậy, chúng tôi đã tận mắt nhìn thấy. Thời gian 
chỉ 4 năm, mỗi ngày 8 giờ đồng hồ nghe Kinh, 8 giờ đồng hồ niệm Phật, thì đã tự 
tại vãng sanh. Vì vậy, tôi tin rằng hai năm ông đã thành tựu. Ông nói với cư sĩ Lý 
Mộc Nguyên rằng ông muốn vãng sanh, vào lúc đó thì ông đã nắm phần chắc rồi. 
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Cư Sĩ Lý mời ông trụ thế thêm hai năm nữa, để nhiệm kỳ mới của Cư Sĩ Lâm ổn 
định trở lại, đợi cho uy tín của cư sĩ Lý Mộc Nguyên trong 2 năm được nâng cao 
lên.

Từ sự thật này chúng ta lại quan sát, nếu như Phật Học Viện của chúng ta 
mà dùng phương pháp này để dạy học, chế độ học dài 9 năm, có ai mà không 
thành tựu chứ? Người người thành tựu, đến lúc tốt nghiệp 9 năm, các vị đồng học 
có thể nói đều là người tái lai. Vì sao vậy? Sanh tử tự tại, bản thân nắm chắc phần 
vãng sanh Cực Lạc Thế giới, bất cứ khi nào cũng có thể đi được. Vì lòng từ bi, 
chúng ta đem cái thân này lưu lại ở thế gian để phổ độ chúng sanh. Đúng như 
trong các Kinh Tiểu Thừa thường nói: “Sở tác dĩ biện bất thọ hậu hữu ”. Bạn xem, 
lúc này thì tự tại biết bao, viên mãn biết bao. Chúng ta ngày nay nếu như có hoàn 
cảnh này, có điều kiện này, quả thật là có thể đạt đến “sở tác dĩ biện bất thọ hậu 
hữu”, thật sự làm đến nhìn thấu buông bỏ tự tại tùy duyên, quảng độ chúng sanh. 
Chúng ta từ nhiều năm học tập, quan sát như vậy, chúng ta có lòng tin như vậy, 
chúng ta tin sâu Tam Bảo gia trì, chúng sanh có phước. Chúng sanh có kiếp nạn 
mặc dù là sự thật, nhưng mà Phật thường nói, chúng sanh càng có tai nạn lớn, 
Phật Bồ Tát đến thế gian này càng nhiều. Chúng sanh tạo tác tội nghiệp, nếu 
không dựa vào phước báo của những người tái lai này, thế gian sẽ không thể 
tưởng tượng nổi.

Những ai là người tái lai? Chúng ta tin tưởng sâu sắc, tương lai có thể tham 
dự đạo tràng này, những người tu hành ở đạo tràng này, nhất định là có rất nhiều 
rất nhiều người tái lai. Đến một lúc nhất định, thì chúng ta sẽ phát hiện. Lý và sự 
của nghiệp nhân quả báo, chúng ta nhất định phải tin sâu, không nghi.

* * *

Kinh văn: “Phật ngữ A Nan: “Bất tư nghị nghiệp, nhữ khả tri da? Nhữ 
thân quả báo, bất khả tư nghị. Chúng sanh nghiệp báo, diệc bất khả tư nghị. 
Chúng sanh thiện căn, bất khả tư nghị. Chư Phật thánh lực, chư Phật thế 
giới, diệc bất khả tư nghị. Kì quốc chúng sanh, công đức thiện lực, trụ hành 
nghiệp địa, cập Phật thần lực, cố năng nhĩ nhĩ””.

Chúng ta hãy xem hai câu đầu này, đây là Thế Tôn đã nói rõ với chúng ta 
cái gì gọi là “bất tư nghị nghiệp”. Những gì là “bất tư nghị nghiệp”? Vừa mở đầu, 
Phật gọi A Nan tôn giả và hỏi Ngài, ông có biết hay không? A Nan không có câu 
trả lời, Phật cũng không hy vọng ông sẽ trả lời. Tiếp đến Phật liền nói “nhữ thân 
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quả báo bất khả tư nghị ”, tiếp theo lại nói “chúng sanh nghiệp báo diệc bất khả 
tư nghị ”, thực tế là Phật nói câu nói này.

“Nhữ thân ”, “nhữ” chính là chỉ A Nan, thân của ông (thân cũng bao gồm cả 
tâm), quả báo thân tâm của ông không thể nghĩ bàn. Các vị thử nghĩ xem ở chỗ 
này hàm chứa những ý nghĩa gì? Phật gọi A Nan và nói với Ngài, A Nan là đại 
diện cho tất cả chúng ta, cái ý đó chính là nói cái quả báo thân tâm của chính 
chúng ta là không thể nghĩ bàn. Trong ý còn có ý, dụng ý sâu rộng vô biên. Quả 
báo là chỉ tất cả nghiệp thiện ác đã tạo ra trong quá khứ, cảm được cái kết quả 
cùng hồi báo, ở chỗ này Tướng Tông đã nói là “Dẫn Nghiệp”, “Mãn Nghiệp”. 
Dẫn nghiệp cảm được là quả, mãn nghiệp chỗ cảm được là báo. Dẫn là dẫn dắt, 
dẫn dắt bạn đi đến nơi nào để đầu thai. Mọi người chúng ta hiện tại đều ở trong 
nhân đạo, đều được thân người, cái nghiệp này là cùng chung, là cái nghiệp gì? 
Phật nói với chúng ta, quá khứ chúng ta đã từng tu ngũ giới thập thiện, công đức 
của ngũ giới thập thiện dẫn dắt chúng ta đến thế gian, được cái quả báo này, được 
cái thân này. Thân là quả báo. Tuy rằng chúng ta người người đều là có một thân 
người, nhưng mà ngay trong một đời này, các vị được hưởng phước không giống 
nhau, giàu nghèo sang hèn không như nhau. Những cái không giống nhau này là 
một loại quả báo khác, là quả báo gì? Là những nghiệp thiện và bất thiện mà bạn 
đã tạo. Việc này ở trong Tướng Tông thì gọi là Mãn Nghiệp. Dẫn nghiệp của 
chúng ta không sai, dẫn dắt chúng ta đến nhân gian. Mãn nghiệp không tốt, trong 
đời quá khứ đã tạo thiện quá ít, tạo ác quá nhiều, cho nên cuộc sống trong đời này 
của chúng ta không được như ý muốn. Không những là một người không được 
như ý, mà đại đa số người đều không được như ý. Ngạn ngữ đã nói: “Việc thế 
gian không như ý thường đến tám chín phần ”.

Việc có thể được như ý muốn chỉ có một hoặc hai phần, những sự việc không 
được như ý chiếm đến 8 - 9 phần, đây là nguyên nhân gì vậy? Rõ ràng nói với 
chúng ta, trong đời quá khứ đã tạo thiện ít mà ác thì nhiều. Việc này rất có đạo 
lý. Trong Kinh luận Duy Thức nói với chúng ta, phàm phu lục đạo khởi tâm động 
niệm không rời khỏi 8 thức 51 tâm sở. 51 tâm sở, tâm sở chính là khởi dụng ở 
trong tâm. Ác tâm sở có 26 cái, thiện tâm sở chỉ có 11 cái. Từ đây có thể thấy, 
chúng ta khởi tâm động niệm khẳng định là thiện thì ít mà ác thì nhiều, lực lượng 
của thiện thì nhỏ, lực lượng của ác thì quá lớn mạnh. Đến khi mà quả báo hiện 
tiền, Phật thường nói ở trên Kinh là “cường giả tiên khiên ”, lực lượng nào mạnh 
sẽ thọ báo trước. Nếu lực lượng ác của chúng ta rất mạnh thì sẽ thọ quả báo bất 
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thiện trước. Đạo lý là ở chỗ này. Chúng ta không phải không có thiện nghiệp, 
nhưng lực lượng của thiện yếu, quá yếu.

Hiểu được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật, chúng ta có cách nào 
để đem thiện nghiệp thọ báo trước được hay không? Được, chỉ cần bạn hiểu được 
thì tốt rồi. Làm sao để đến trước? Thiện nghiệp của bạn, phải nên biết là nghiệp 
nhân nếu không có duyên thì không khởi hiện hành, bạn nỗ lực bồi dưỡng cái 
duyên thiện, bạn có cái nhân của thiện, lại thêm cái duyên của thiện, thì quả báo 
của thiện liền sẽ hiện tiền. Cái đạo lý này và sự thật, ở trong “Liễu Phàm Tứ 
Huấn” đã biểu thị ra rất rõ. Thiền sư Vân Cốc đã chỉ dạy cho Tiên sinh Liễu Phàm, 
nguyên lý căn bản ở ngay chỗ này. “Du Tịnh Ý Gặp Táo Thần ký”, Thần Táo đã 
điểm hóa cho ông, nguyên lý nguyên tắc cũng ở tại chỗ này. Có hiệu ứng hay 
không? Có, hiệu ứng đã quá rõ ràng, đặc biệt là hiệu ứng của Du Tịnh Ý còn vượt 
hơn cả Viên Liễu Phàm. Cho nên, vận mạng là do chính mình tạo ra. Vận mạng 
của chính mình có thể cải tạo, chúng ta chỉ cần hiểu được nguyên lý nguyên tắc, 
hiểu được phương pháp cải tạo, chúng ta có thể ngăn ngừa tất cả những quả báo 
nghiệp bất thiện trong đời quá khứ. Các vị phải nên biết là không thể nào tiêu trừ 
được, nhưng có thể ngăn cản nó, có thể đề khởi sớm được nghiệp thiện ít ỏi đã 
tạo ở trong đời quá khứ, khiến nó hình thành ra báo ứng. Phương pháp này là 
đoạn ác tu thiện. Chân thật giác ngộ rồi, khiến cho tâm chúng ta ở ngay trong 
cuộc sống thường ngày, trong công việc, xử sự đối người tiếp vật tu sửa lại thành 
thuần tịnh thuần thiện, như vậy thì bạn đã đem tiểu thiện nghiệp đã tạo trong đời 
quá khứ biến thành đại thiện, có thể che chắn hết thảy những ác nghiệp đã tích 
lũy trong đời quá khứ. Điều này không phải là làm không được.

Tại vì sao chúng ta làm lại khó khăn đến như vậy? Nguyên nhân khó khăn 
là bạn không đủ nhận thức đối với những lý luận phương pháp cảnh giới 
này, bạn thấu hiểu chưa đủ triệt để. Thật sự minh bạch thấu hiểu, thì đem 
nó chuyển trở lại không phải là chuyện khó. Cho nên chúng tôi thường nói, tôi 
đã nói 50 năm rồi, Phật pháp là “biết khó, hành dễ ”. Phàm phu thành Phật ở 
phương diện “làm” mà nói thì cách nhau có một niệm, phàm phu một niệm mà 
giác thì họ thành Phật, một niệm mê thì thành phàm phu. Thật sự không có khó. 
Khó là ở chỗ nào? Khó là ở chỗ hiểu cho rõ, thật sự là khó. Bạn đối với đạo lý 
này, đối với chân tướng sự thật không có thấu hiểu triệt để, cho nên mới khiến 
Thích Ca Mâu Ni Phật khổ cực giảng Kinh thuyết pháp suốt 49 năm, cực nhọc 
đến như vậy. Cho nên chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm 
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thành Thánh, khó là khó ở chỗ thấu hiểu đạo lý và chân tướng sự thật. Quả nhiên 
đã giác ngộ rồi thì làm không khó.

Nhẫn Nhục tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể mà thấy dễ dàng, chỉ là 
việc nhỏ. Ở trong cuộc sống thường ngày của chúng ta, gặp phải người khác hủy 
báng ta, ức hiếp ta, sỉ nhục ta, hãm hại ta, chúng ta gặp chỉ cười một cái mà không 
thèm để ý, rất dễ dàng, không khó. Cho đến khi bạn cũng giống như Nhẫn Nhục 
tiên nhân bị vua Ca Lợi cắt xẻ thân thể, vui mừng mà nhận chịu, một vọng niệm 
cũng không hề khởi, vậy thì chúc mừng bạn, bạn đã thành Phật rồi, bạn đã đem 
cảnh giới chuyển trở lại một cách rất viên mãn. Họ biết có cái đạo lý này. Người 
đến hại ta, bản tánh con người vốn là thiện, như câu đầu tiên trong “Tam Tự Kinh” 
nói “nhân chi sơ tánh bổn thiện ”, một chút cũng không sai, nhưng tại vì sao hiện 
giờ biến thành bất thiện? Họ mê hoặc rồi. Đã mê cái gì? Đã mê mất cái bổn thiện 
đó rồi. Cái mê này không phải là cái mê vĩnh viễn, chỉ là mê tạm thời, họ vẫn sẽ 
giác ngộ, vậy thì việc gì phải trách họ, việc gì phải khởi tâm oán hận, việc gì phải 
khởi tâm báo thù? Khởi oán hận báo thù khẳng định là sai lầm, hại ai? Hại chính 
mình, không phải hại người, mà hại chính mình. Chính mình đã khởi tam độc 
phiền não, sau khi khởi lên tam độc phiền não thì quả báo sẽ ở nơi nào? Tam đồ 
địa ngục, vậy không phải là chính mình đã hại chính mình rồi hay sao? Nếu như 
đối với những nghịch cảnh ác duyên này không khởi một ý niệm, thật sự làm 
được không động tâm không khởi niệm, không phân biệt, không chấp trước, cảnh 
giới của chính bạn liền lập tức nâng lên, Tín Vị Bồ Tát liền nâng lên đến Thập 
Trụ, Thập Trụ Bồ Tát liền nâng lên đến Thập Hạnh, những nghịch cảnh ác duyên 
này đã đem bạn nâng lên cao. Bạn mà không tiến lên thì phải đọa lạc trở xuống, 
bạn ngu si rồi. Cái đạo lý này tôi nghĩ cũng không phải là rất khó thấu hiểu. Sự 
thật này, cái quả báo của thiện này thực tế mà nói là đang hiện tiền, xem bạn có 
thể thọ dụng hay không? Ví dụ các vị đang làm việc tại một công ty, bạn nảy sinh 
tranh chấp với đồng nghiệp, hai người mắng nhau, đánh nhau, có thể ông chủ sẽ 
sa thải cả hai người. Sự việc này là rất có thể. Nếu như một người nổi giận chỉ 
vào bạn mà mắng, mà đánh bạn, bạn cũng không mắng lại, cũng không đánh lại, 
ông chủ và đồng nghiệp nhìn thấy bạn rồi sẽ nghĩ: “Con người này có tu dưỡng ”, 
lập tức cho bạn thăng chức. Tại vì sao bạn lại được ông chủ xem trọng và đề bạt? 
Là bởi vì người kia đã mắng bạn, đánh bạn, họ không phải giúp đỡ bạn thành tựu 
cho bạn hay sao? Chính họ bị tổn hại, bản thân họ có thể bị giáng chức, cho dù 
không bị giáng chức thì cũng không dễ được thăng chức, tính tình không tốt 
thường thường gây sự. Họ giúp đỡ bạn nâng cao, bạn nên phải biết cảm ơn họ, 
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cảm tạ họ mới đúng. Đây là nói cái gì? Quả báo trước mắt đã tức khắc có được 
chỗ lợi ích, trước mắt gọi là hoa báo, còn quả báo về sau thì không thể nghĩ bàn. 
Những đạo lý này, những sự thật này, bạn có thể hiểu không, bạn có thể nhìn thấy 
được không? Nếu quả nhiên có thể hiểu, có thể thấy, thì có ai mà không vui lòng 
để làm cái việc này?

Nhà Phật nói là nhẫn nhục Ba La Mật, trên “Kinh Kim Cang” Phật nói với 
chúng ta “nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn”. Phật nói lục độ với Bồ Tát, trong 
lục độ quan trọng nhất là hai pháp môn. Thứ nhất là bố thí, buông xả, đó là công 
đức. Cái quan trọng thứ hai chính là nhẫn nhục, nhẫn có thể giữ gìn công đức mà 
không bị mất đi. Có câu: “Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn khai ”, 
công đức đều bị tiêu tan mất. Nhẫn nhục là thành tựu pháp môn không hai, thế 
xuất thế pháp đều không ngoại lệ. Bạn tương lai có thành tựu được bao lớn, thì 
phải xem bạn nhẫn nhục được bao nhiêu. Việc cỏn con mà không nhẫn nhục được, 
con người này người xưa nói là không có tiền đồ, không thể thành tựu, không thể 
làm việc đại sự. Cho nên tỉ mỉ quan sát một con người ở trong cảnh giới, thiện 
duyên, thuận cảnh sanh hoan hỷ, cảm thấy kiêu ngạo, cảm thấy rất tài giỏi thì 
không thể thành tựu; nghịch cảnh, ác duyên thường thường còn sanh tâm oán hận, 
thường hay biểu hiện ra sự không hài lòng, thì con người này không thể thành 
tựu. Thế pháp, Phật pháp đều không ngoại lệ. Tổ sư muốn thành tựu một người 
học trò, ở trong thế pháp thì những người lãnh đạo này muốn đề bạt những người 
dưới quyền, họ đều sẽ rất tỉ mỉ mà quan sát từ xa những người này. Bản thân 
chúng ta khi còn trẻ luôn là vô tri, ở trong cuộc sống thường ngày chung sống 
cùng với mọi người, trong vô tình đã hoàn toàn bộc lộ khuyết điểm ra, còn ưu 
điểm thì ngay đến chính mình cũng không phát hiện ra.

Người xưa có phước hơn so với người thời nay, ở nhà có cha mẹ giáo hóa, 
ở trường học thì thầy cô ra sức giáo huấn. Người làm thầy ngày trước thật sự là 
xem học trò cũng như con cái của mình, thật sự yêu thương dạy dỗ, cho nên chúng 
ta đối với ân đức của người thầy, cả đời cũng sẽ không quên, thường có lòng cảm 
ân, thật sự tồn tại cái ân tình. Không giống như mối quan hệ thầy trò hiện nay, 
hiện nay thực tại mà nói, cũng là năm xưa Tiên sinh Phương Đông Mỹ thường 
hay nói, tôi theo học triết học với ông, hy vọng được đến trường để dự thính bài 
giảng của ông, ông nói với tôi là không cần phải đi, hiện nay trường học thầy cô 
không giống thầy cô, học trò không ra học trò, có đi cũng không học được thứ gì. 
Thầy đã nói lời này 50 năm về trước. 50 năm sau, trường học ngày nay tôi chưa 
từng bước chân tới, không biết là đã biến thành như thế nào rồi. Tôi thường hay 
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nghe nói học trò đánh thầy cô, thường thường nghe thầy cô nói học trò hiện nay 
không nghe lời, vậy sao mà được chứ? Con cái không nghe lời cha mẹ, học sinh 
không nghe lời thầy cô, đây là nguồn gốc của thiên tai nhân họa xã hội động loạn.

Quả và báo vốn dĩ là một thể, nếu như tỉ mỉ mà phân chia, ngạn ngữ thường 
nói: “Một giọt nước, một hạt cơm đều do tiền định ”. Chúng ta ngày nay tất cả 
những cảnh giới mà mình gặp phải, đều là trong đời quá khứ đã tạo tác ra cái nhân 
và kết hợp cái duyên hiện tiền mà sản sinh ra quả báo. Có mấy người có thể nghĩ 
đến vấn đề này? Mọi lúc mọi nơi, nếu quả nhiên có thể nghĩ đến có thể quan sát 
được, dù cho gặp phải những chuyện cực kỳ không như ý, thì cũng không có cái 
ý niệm oán trời trách người. Vì sao vậy? Vì biết tự làm thì tự chịu, bạn sẽ rất an 
nhiên mà thọ nhận, bạn sẽ rất vui vẻ, thiếu tiền thì trả tiền, thiếu mạng thì đền 
mạng, vậy sao mà không tự tại, không vui vẻ chứ? Nếu như mê hoặc điên đảo, 
không hiểu rõ chân tướng sự thật, oán trời trách người, vậy thì vừa thọ quả báo 
lại tạo ác duyên. Việc này thì phiền phức lớn rồi, khổ báo trong tương lai so với 
hiện tại còn nghiêm trọng hơn, thật sự là đã tạo ra một sai lầm đặc biệt, không thể 
nghĩ bàn, chứng tỏ cái nhân của sự việc này rất sâu rất sâu, duyên thì vô cùng 
phức tạp, đó quyết không phải là người bình thường. Người bình thường không 
biết, cả thiên nhân ở trong lục đạo cũng không biết.

Lại tiếp lên nữa, thì Phật nói chính là A La Hán, Bích Chi Phật, các Ngài đối 
với cái duyên thì đại khái là biết một ít, cái nhân thật sự thì các Ngài vẫn còn chưa 
rõ ràng. Năng lực của A La Hán, túc mạng thông có thể thấy 500 kiếp, tha tâm 
túc mạng có thể quan sát 500 kiếp, xa hơn 500 kiếp thì họ cũng không biết. Cũng 
như Phật nói ở trên Kinh, có một người muốn xuất gia với Phật (xuất gia thì phải 
có thiện căn, không có thiện căn thì không xuất gia được), người này tìm đến Thế 
Tôn, Thế Tôn gọi các đệ tử của Ngài là các A La Hán đến, xem thử con người 
này có thiện căn hay không. Những vị A La Hán này sau khi quan sát thì đều lắc 
đầu, người này làm sao có thể xuất gia, ông không có thiện căn. Phật bèn nói, 
người này có thể xuất gia, thiện căn của ông đã rất lâu xa, các ông chỉ có thể thấy 
500 kiếp. Người này trong vô lượng kiếp về trước là một tiều phu. Có một lần, 
ông lên núi đốn củi thì gặp một con hổ, ông đã leo lên cây, ở trên cây đã niệm 
một tiếng “Nam Mô Phật”. Chỉ một chút thiện căn này, từ kiếp lâu xa về trước đã 
niệm một tiếng “Nam Mô Phật”, đến ngày nay đã chín muồi, Phật bèn thế độ cho 
ông. Cái thiện căn nhỏ nhoi này của ông, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát đều 
không nhìn thấy được, Phật thì nhìn thấy rõ. Cho nên, chúng ta không nên cho 
rằng muôn vạn chúng sanh hiện tiền không có thiện căn. Tôi cảm thấy họ đã trồng 
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thiện căn tương đối sâu dày, chính là những người không tin tưởng vào Phật giáo, 
người tín ngưỡng những tôn giáo khác, họ đều biết có vị gọi là “Phật”, vậy thì 
được rồi. “Phật” này gieo vào trong tâm của họ, vào trong ấn tượng, vĩnh viễn sẽ 
không phai mờ. Đến khi nào thì thành thục? Cũng có lẽ vô lượng kiếp sau mới 
gặp được Phật, thì họ sẽ được Phật thế độ xuất gia, rồi tu hành chứng quả dưới 
thời của Phật. Điều này rất có khả năng. Vì vậy tôi khuyên bảo đồng tu, chúng ta 
không cần phải lo ngại gì, không nên sợ tạo tội nghiệp, tôi thì thấy không có tội 
nghiệp, các vị in hình tượng Phật đăng lên các loại báo chí, đăng tải danh hiệu 
của Phật, danh hiệu của Bồ Tát, chữ càng to thì càng tốt, càng rõ càng tốt. Vì sao 
vậy? Khiến cho người xem vừa nhìn thấy thì mãi mãi thành hạt giống đạo. Có 
một số người băn khoăn: “Tôi mà in những điều này lên báo, người ta đem tờ báo 
xé nát rồi ném vào thùng rác, đây không phải là có tội rồi sao? ”. Phải học “Địa 
Tạng Bồ Tát”, “ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta mà vào địa ngục 
thì biết bao nhiêu chúng sanh đã thành Phật ”, rất đáng mà, cho nên không có do 
dự.

Tịnh Tông chúng ta có tổ thứ sáu là Đại Sư Vĩnh Minh Diên Thọ. Trước khi 
chưa xuất gia, Ngài là một tài vụ cho Cục thuế quốc gia, là một viên chức nhỏ. 
Ngài trộm lấy tiền ở trong ngân khố nhà nước, đó thật sự là trộm cắp. Trộm cắp 
để làm gì? Để phóng sanh, thường xuyên trộm cắp, thường xuyên phóng sanh. 
Về sau bị người ta mật báo tố giác, bị xử tội tử hình. Khi tra xét hỏi có phải đã 
trộm tiền không, Ngài thừa nhận rất là thành thật: “Tôi đã trộm và trộm rất nhiều 
lần ”. “Để làm gì vậy? ”. “Phóng sanh ”. Thế là viên quan thẩm phán đem vụ án 
này gửi đến chỗ của hoàng đế. Hoàng đế xem qua cũng cảm thấy rất buồn cười, 
bèn dặn dò cứ chiếu theo pháp luật mà làm, phán quyết chém đầu tử hình, nhưng 
mà hoàng đế căn dặn quan giám trảm, nếu như ông bị trói ở ngoài pháp trường 
đến lúc phải chém đầu mà ông không hoảng sợ thì hãy đưa về để Ngài gặp mặt, 
còn nếu như ông sợ hãi hoảng hốt thì cứ việc giết đi là xong. Đại Sư Vĩnh Minh 
bị trói lại đem đến pháp trường, sắc mặt không thay đổi, một chút hoảng sợ cũng 
không có. Quan giám trảm hỏi ông: “Vì sao mà ông không sợ? ”. Ngài nói với 
quan giám trảm: “Tôi lấy một mạng này mà cứu được muôn ngàn mạng khác, 
xứng đáng mà”. Cho nên Ngài rất hoan hỷ, một chút hoảng sợ cũng không có. 
Hoàng đế triệu kiến, tha tội cho Ngài, hỏi Ngài muốn làm việc gì? Ngài muốn 
xuất gia, hoàng đế làm hộ pháp cho Ngài, về sau trở thành vị tổ thứ sáu trong 
Tịnh Độ Tông chúng ta. Vậy chúng ta ngày nay đăng một bức hình lớn của Phật 
A Di Đà ở trên báo, hay danh hiệu của Phật A Di Đà, có biết bao nhiêu là người 
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đều xem thấy. Cho dù họ đem quăng vào đống rác hay bỏ xuống hầm xí, ta cũng 
không để ý. Bạn đã trồng thiện căn cho biết bao nhiêu người, bạn độ biết bao 
nhiêu người, bao gồm cả những người không tin vào Phật, những người hủy báng 
Phật, những người chống đối Phật, tất cả đều đã được trồng thiện căn, bạn đều đã 
độ tất cả họ.

Học Phật nhất định là phải khai trí tuệ, không nên chết cứng với những giới 
điều. Trong các giới điều là nói như vậy, không sai, tại vì sao? Đó là bạn có tâm 
ác ý, khinh thường, hủy báng hình tượng Phật, đây là có tội, còn chúng ta hiện 
nay dùng cái tâm không như vậy, chúng ta muốn lợi ích chúng sanh, là muốn giúp 
đỡ chúng sanh trồng hạt giống Phật vào trong A Lại Da Thức. Giới điều, thực tế 
nếu dùng lời hiện nay mà nói là vô cùng dân chủ, vô cùng mở cửa, vô cùng tự do, 
cho nên Ngài chế định ra giới điều, mỗi một giới cấm đều có khai duyên. Khai 
duyên chính là có thể khai mở ra, khai giới chứ không phải phá giới, không phải 
phạm giới. Chúng ta ngày nay đăng tải hình Phật ở trên báo chí tạp chí, đăng tải 
danh hiệu Phật Bồ Tát, đây là khai giới, không phải phạm giới, không phải phá 
giới. Nhất định phải hiểu cái đạo lý này. Tâm của chúng ta thuần túy là lợi ích 
cho chúng sanh, thuần túy là giúp đỡ tất cả chúng sanh, trồng hạt giống Phật Bồ 
Tát vào trong A Lại Da Thức. Họ trong đời này không thể thành tựu, đời sau kiếp 
sau họ có duyên với Phật, rộng kết thiện duyên.

Thậm chí là tôi cũng khuyến khích một số đồng tu, hiện tại các vị mặc chiếc 
áo thun, Singapore là vùng nhiệt đới, các vị xem một số thanh niên mặc áo, hình 
in phía trước và phía sau đều là yêu ma quỷ quái, nhìn thấy là giật mình. Chúng 
ta có thể in hình Phật A Di Đà lên áo thun, in lên chữ “Nam Mô A Di Đà Phật”, 
bạn đi một vòng ra chợ thì đã độ được rất nhiều rất nhiều người rồi. Chúng ta phải 
hiểu được đạo lý này, những việc này đều đã tạo ra nghiệp thiện không thể nghĩ 
bàn. Thường giữ gìn cái tâm này, lợi ích cho tất cả chúng sanh.

Chư Phật Bồ Tát ứng hóa tại thế gian này có ba sự việc. Thiện căn đã thành 
thục rồi thì giúp đỡ họ thành tựu ngay trong đời này, thành tựu hiện tại chính là 
niệm Phật vãng sanh. Sanh đến Thế giới Tây Phương Cực Lạc, họ sẽ thành Phật 
thành Bồ Tát, là thành tựu rồi. Thiện căn mà chưa thành thục thì giúp đỡ cho họ 
thành thục. Chúng ta hiện tại muốn mở Viện Phật học, muốn làm Trường đại học 
Phật giáo, áp dụng chế độ dạy học 9 năm, chính là giúp đỡ cho những người mà 
thiện căn chưa thành thục, giúp đỡ họ thành thục. Việc thứ ba là người không có 
thiện căn thì giúp đỡ họ trồng thiện căn. Cũng như những ví dụ mà tôi đã nói phía 
trước, đều là giúp đỡ tất cả chúng sanh trồng thiện căn. Đây là việc tốt, chư Phật 
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Bồ Tát nhìn thấy thì đều hoan hỷ vậy thì có nghiệp tội gì chứ? Cho nên chúng ta 
làm những sự việc này quyết định là không có kiêng kỵ, không nên có hoài nghi, 
hãy cứ vui vẻ, chăm chỉ mà làm, đem Phật pháp mở rộng đến mọi tầng lớp. Bất 
luận là vào thời gian nào, ở tại đâu, đều là có ý nguyện muốn giúp đỡ chúng sanh, 
đây chính là “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ”. Chúng ta niệm niệm không 
quên làm từng giờ từng phút. Trên người chúng ta đeo vài xâu chuỗi niệm Phật, 
đem theo vài tấm hình Phật, gặp được người có duyên, họ hoan hỷ thì có thể tặng 
cho họ, kết duyên với họ, đem thời gian nơi chốn giảng Kinh của chúng ta giới 
thiệu cho họ, hoan nghênh họ đến nghe giảng.

Hôm nay thời gian đã hết, chúng tôi xin giảng tới đây thôi.

A Di Đà Phật!

Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ


